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TỜ TRÌNH
Về việc bãi bỏ Quyết định số 275/2013/QĐ-UBND
ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016;
Căn cứ Kế hoạch thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (ban hành kèm theo Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
Thanh tra tỉnh đã tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thanh tra do UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực thi hành. Qua rà soát, Thanh tra tỉnh nhận thấy một số nội dung tại Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra (ban hành kèm theo Quyết định số 275/2013/QĐ-UBND  ngày 26/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh) không còn phù hợp với quy định của pháp luật vì đã có các văn bản của Trung ương quy định, điều chỉnh; có nội dung không đảm bảo về thẩm quyền... nên cần thiết phải bãi bỏ để thực hiện thống nhất theo quy định. Cụ thể như sau:
1. Sự cần thiết ban hành văn bản bãi bỏ Quyết định số 275/2013/QĐ-UBND:
- Thứ nhất, một số văn bản là căn cứ ban hành Quyết định số 275/2013/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành.
Căn cứ các văn bản: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011; Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ Quy định chế độ trách nhiệm đối với Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ; Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thanh tra tỉnh đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Quyết định số 275/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013, quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra.
Tuy nhiên đến nay một số căn cứ ban hành Quyết định số 275/2013/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành, bao gồm: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Luật Khiếu nại năm 2011 (hết hiệu lực nội dung quy định về tiếp công dân tại Chương V); Luật Tố cáo năm 2011, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức (hết hiệu lực nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật viên chức).
Theo Khoản 4, Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, quy định: “4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.
Theo Điểm c, Khoản 2, Điều 38, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “c) Trường hợp một văn bản quy định chi tiết nhiều văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chỉ có một hoặc một số văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực thì nội dung của văn bản quy định chi tiết thi hành sẽ hết hiệu lực đồng thời với một hoặc một số văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực. Trường hợp không thể xác định được các nội dung hết hiệu lực của văn bản quy định chi tiết thi hành thì văn bản đó hết hiệu lực toàn bộ.”.
Như vậy, Quyết định số 275/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh cũng hết hiệu lực thi hành.
- Thứ hai, hiện nay việc kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được quy định trong Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ, nên việc quy định về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong Quyết định số 275/2013/QĐ-UBND không còn cần thiết. Nội dung quy định về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức lại là nội dung quan trọng nhất của Quyết định số 275/2013/QĐ-UBND.
Theo Khoản 2, Điều 65, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định: “2. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định cụ thể nội dung quản lý cán bộ, công chức quy định tại Điều này.”.
Theo Khoản 4 Điều 79 của Khoản 15, Điều 1, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019, quy định: “Điều 79. Các hình thức kỷ luật đối với công chức … 4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.
Theo Khoản 2, Điều 72, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức: “Điều 72. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ ... 2. Xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định về chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chương trình phát triển đội ngũ công chức; phân công, phân cấp quản lý công chức và biên chế công chức; vị trí việc làm và cơ cấu công chức; chiến lược, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức; chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ khác đối với công chức; chính sách đối với người có tài năng; tiêu chuẩn chức danh và tuyển chọn công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức.”.
Theo Khoản 6, Điều 74, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức: “Điều 74. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương … 6. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với công chức theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định.”.
Theo Khoản 7, Điều 21, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, quy định: “Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh ... 7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước ở trung ương phân cấp, ủy quyền.”.
Như vậy, việc quy định về kỷ luật công chức thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Chính phủ không phân cấp, ủy quyền cho Bộ Nội vụ hay các bộ, ngành, địa phương quy định về nội dung này. Do đó, nội dung quy định về xử lý kỷ luật người đứng đầu trong Quyết định số 275/2013/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
2. Căn cứ ban hành văn bản bãi bỏ Quyết định số 275/2013/QĐ-UBND:
- Theo Khoản 1, Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: “1. Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; nếu phát hiện có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thì tự mình hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật”.
- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “văn bản QPPL chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản QPPL của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền”.
- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 167 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015: “Khi phát hiện văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trái pháp luật thì Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tự mình bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản”.
- Theo Điểm a, Khoản 5, Điều 38, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “5. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm: a) Lập, công bố theo thẩm quyền hoặc trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp công bố danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định tại khoản 2 Điều này do mình ban hành và do Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành trước ngày văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực;”.
Do vậy, UBND tỉnh có thẩm quyền bãi bỏ Quyết định số 275/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh.
Từ các phân tích và nhận định nêu trên, để đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Thanh tra tỉnh kính đề nghị UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 275/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các Quyết định, Kết luận sau thanh tra, kiểm tra”.
Trên đây là Tờ trình của Thanh tra tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 275/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các Quyết định, Kết luận sau thanh tra, kiểm tra”.
Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như kính gửi;

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Đ/c Thường - CVNC VPUBND tỉnh (để t/m);
- Lưu: VT, VP, NV4 (đ/c Quang).
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